
KẾ HOẠCH ÔN LUYỆN THÁNG 7/ 2025
( Từ ngày 01/ 7  đến ngày 31/7/ 2024)

Lớp: 3 tuổi 
I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC TUẦN

TT Tuần Số tuần Thời gian Giáo viên phụ trách Ghi chú điều chỉnh 
(Nếu có)

1 Tuần 1 01 30/6/2025 – 04/7/2025 Nguyễn Thu Hương
2 Tuần 2 01 07/7/2025 – 11/7/2025 Phạm Thị Nhung
3 Tuần 3 01 14/7/2025 – 18/7/2025 Nguyễn Thu Hương
4 Tuần 4 01 21/7/2025 – 25/7/2025 Phạm Thị Nhung
5 Tuần 5 01 28/7/2025 – 01/8/2025 Nguyễn Thu Hương

II. KHUNG KẾ HOẠCH THÁNG

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú TT

Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
- Đón trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, sức khỏe của trẻ
- Dạy trẻ lễ giáo: Chào cô, chào bố mẹ, chào các bạn
- Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân balo, dép đúng nơi quy định

1

Đón trẻ

- Trò chuyện với trẻ 
- Dạy trẻ: Thực hành những cử chỉ, lời nói lịch sự, lễ phép trong giao tiếp khi ở trường mầm non
- Biết xin và nhận quà bằng 2 tay
- Trò chuyện cùng bé về những điều bé thích và không thích khi đến trường
- Biết xưng hô lễ phép ( chào hỏi, cảm ơn) với cô giáo và các cô bác trong trường MN
- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè qua hệ thống âm thanh chung toàn 
trường, của lớp
+ Làm quen bài hát: Cháu đi mẫu giáo, cả nhà thương nhau
+ Thơ: đôi dép, bạn mới, yêu mẹ

2
Thể dục sáng * Khởi động: Trẻ đi theo đội hình vòng tròn, kết hợp các kiểu đi: 

                       Kiễng chân, gót chân, khom lưng, chạy nhanh, chạy chậm.
+  Sau đó về đội hình 4 hàng tập TDBS 



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú TT

Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
* Trọng động: 
- BTPTC: Cô nêu tên từng động tác trẻ tập với cô các động tác ( Mỗi động tác 4 lần x 4 nhịp
- HH: Thổi bóng
- Tay: Đưa bóng lên cao
- Bụng: Cầm bóng lên
- Chân: Bóng nảy.          
- TCVĐ: “Đuổi bắt bóng” (N1), “Ô tô và chim sẻ” (N2), “Bắt bướm”  (N3,4), “ ếch ộp” (N5)
* Hồi tĩnh : Trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh lớp học

Ngày 30/ 6/ 2025 Ngày 01/ 7/ 2025 Ngày 02/ 7/ 2025 Ngày 03/ 7/ 2025 Ngày 04/ 7/ 2025

Tuần 
1

PTTC
Ôn VĐ “ Bật qua 

vạch kẻ”

PTNN
Ôn truyện “ Quả 

trứng”

PTTCKN
Rèn trẻ cất đồ dùng 
cá nhân đúng nơi 
quy định

PTNN
Ôn thơ “ Đi học 

ngoan”

PTNT
Rèn trẻ nhận biết 

kí hiệu ca, cốc

Ngày 07/ 7/ 2025 Ngày 08/ 7/ 2025 Ngày 09/ 7/ 2025 Ngày 10/ 7/ 2025 Ngày 11/ 7/ 2025
Tuần 

2
PTTCKN

Rèn KN rửa tay
PTNN

Ôn truyện “ Cháu 
chào ông ạ”

PTTM
Ôn di màu ngôi nhà

PTTC
Rèn nhận biết ký 

hiệu khăn

PTTM
Ôn bài hát “ Cháu 

đi mẫu giáo”
Ngày 14/ 7/ 2025 Ngày 15/ 7/ 2025 Ngày 16/ 7/ 2025 Ngày 17/ 7/ 2025 Ngày 18/ 7/ 2025

Tuần 
3

PTTC
Ôn VĐ “ Bò thẳng 
hướng”

PTNT
Ôn nhận biết màu 

sắc 

PTTCKN
Rèn rửa mặt

PTTM
Ôn bài hát “ Rửa 

mặt như mèo”

PTNN
Ôn thơ “ Em đi nhà 

trẻ”
Ngày 21/ 7/ 2025 Ngày 22/ 7/ 2025 Ngày 23/ 7/ 2025 Ngày 24/ 7/ 2025 Ngày 25/ 7/ 2025

Tuần 
4

PTTC
Ôn xếp chồng ngôi 
nhà

PTNT
 Ôn hình vuông- 
hình tròn

PTNN
Ôn đồng dao “ 

Nhong nhong nhong”

PTTM
Ôn KN di màu cái 

áo

PTTCKN
Rèn kỹ năng rửa 

tay, rửa mặt

3
Hoạt 
động 
học

Ngày 28/ 7/ 2025 Ngày 29/ 7/ 2025 Ngày 30/ 7/ 2025 Ngày 31/ 7/ 2025 Ngày 01/ 8/ 2025



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú TT

Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tuần 
5

PTTC
Ôn VĐ “ Đi trong 
đường hẹp có mang 
vật trên tay”

PTNN
Ôn thơ: Yêu mẹ

PTTM
Ôn bài hát “ Mẹ yêu 

không nào”

PTNT
Ôn nhận biết to- 

nhỏ

PTTM
Ôn KN di màu ông 

mặt trời

Ngày 30/ 6/ 2025 Ngày 01/ 7/ 2025 Ngày 02/ 7/ 2025 Ngày 03/ 7/ 2025 Ngày 04/ 7/ 2025

Tuần 
1

- Quan sát, trò 
chuyện bầu trời 
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự chọn: Đu 
quay, cầu trượt, 
nhà bóng

- Quan sát, nhận 
biết qua tranh ảnh 
một số khu vực 
nguy hiểm tại 
trường mầm non
- TCVĐ: Trời nắng 
trời mưa
- Chơi tự chọn: Đu 
quay, cầu trượt, nhà 
bóng…

- Cho trẻ thực hành 
đi lên xuống cầu 
thang
- TCVĐ: Chong 
chóng quay
- Chơi tự chọn: Đu 
quay, cầu trượt, nhà 
bóng…

- Quan sát, trò 
chuyện bầu trời 
mùa thu
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự chọn: Đu 
quay, cầu trượt, 
nhà bóng…

- Trò chơi: Lăn 
bóng
- Chơi tự chọn: với 
các đồ chơi làm 
bằng nguyên vật 
liệu: đi cà kheo, 
cầu lông, đá cầu 
giấy, …

Ngày 07/ 7/ 2025 Ngày 08/ 7/ 2025 Ngày 09/ 7/ 2025 Ngày 10/ 7/ 2025 Ngày 11/ 7/ 2025

Tuần 
2

- Quan sát bếp ăn 
của trường
- TCVĐ: Xi bô 
khoai
- Chơi tự chọn: Đu 
quay, cầu

- Quan sát cây soài
- TCVĐ: Trời nắng 
trời mưa
- Chơi tự chọn: Đu 
quay, cầu

- Quan sát, trò 
chuyện bầu trời 
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự chọn: Đu 
quay, cầu trượt, nhà 
bóng

- Quan sát khu bể 
cát
- TCVĐ: thả đỉa 
baba
- Chơi tự chọn: Đu 
quay, cầu trượt, 
nhà bóng

- Quan sát phòng 
chức năng của 
trường
- TCVĐ: ô tô và 
chim sẻ
- Chơi tự chọn: Đu 
quay, cầu 
trượt, nhà bóng

4

HĐNT

Ngày 14/ 7/ 2025 Ngày 15/ 7/ 2025 Ngày 16/ 7/ 2025 Ngày 17/ 7/ 2025 Ngày 18/ 7/ 2025



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú TT

Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tuần 
3

- Quan sát phòng 
chức năng của 
trường
- TCVĐ: ô tô và 
chim sẻ
- Chơi tự chọn: Đu 
quay, cầu 
trượt, nhà bóng

- Quan sát, nhận 
biết qua tranh ảnh 
một số khu vực 
nguy hiểm tại 
trường mầm non
- TCVĐ: Trời nắng 
trời mưa
- Chơi tự chọn: Đu 
quay, cầu trượt, nhà 
bóng…

- Cho trẻ thực hành 
đi lên xuống cầu 
thang
- TCVĐ: Chong 
chóng quay
- Chơi tự chọn: Đu 
quay, cầu trượt, nhà 
bóng…

- Quan sát, trò 
chuyện bầu trời 
mùa thu
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự chọn: Đu 
quay, cầu trượt, 
nhà bóng…

- Trò chơi: Lăn 
bóng
- Chơi tự chọn: với 
các đồ chơi làm 
bằng nguyên vật 
liệu: đi cà kheo, 
cầu lông, đá cầu 
giấy, …

Ngày 21/ 7/ 2025 Ngày 22/ 7/ 2025 Ngày 23/ 7/ 2025 Ngày 24/ 7/ 2025 Ngày 25/ 7/ 2025

Tuần 
4

- Quan sát bếp ăn 
của trường
- TCVĐ: Xi bô 
khoai
- Chơi tự chọn: Đu 
quay, cầu

- Quan sát cây soài
- TCVĐ: Trời nắng 
trời mưa
- Chơi tự chọn: Đu 
quay, cầu

- Quan sát, trò 
chuyện bầu trời 
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự chọn: Đu 
quay, cầu trượt, nhà 
bóng

- Quan sát khu bể 
cát
- TCVĐ: thả đỉa 
baba
- Chơi tự chọn: Đu 
quay, cầu trượt, 
nhà bóng

- Quan sát phòng 
chức năng của 
trường
- TCVĐ: ô tô và 
chim sẻ
- Chơi tự chọn: Đu 
quay, cầu 
trượt, nhà bóng

Ngày 28/ 7/ 2025 Ngày 29/ 7/ 2025 Ngày 30/ 7/ 2025 Ngày 31/ 7/ 2025 Ngày 01/ 8/ 2025

Tuần 
5

- Quan sát cây 
phượng
- TCVĐ: thỏ tìm 
chuồng
- Chơi tự chọn: Đu 
quay, cầu

- Quan sát, trò 
chuyện bầu trời 
- TCDG: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự chọn: Đu 
quay, cầu trượt, nhà 
bóng

- Quan sát phòng cô 
hiệu trưởng
- TCVĐ: ô tô và 
chim sẻ
- Chơi tự chọn: Đu 
quay, cầu trượt, nhà 
bóng

- Quan sát, trò 
chuyện về cây cối 
mùa hè 
- TCDG: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự chọn: khu 
vực vườn cổ tích

- Quan sát, trò 
chuyện về trang 
phục mùa hè 
- TCVĐ: Trời nắng 
trời mưa
- Chơi tự chọn: khu 
vực vận động



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú TT

Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

5

Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Nhận biết kí hiệu khăn mặt, ca uống nước.
- Làm quen với thao tác  rửa tay,lau mặt
- Trẻ thực hiện thao tác vệ sinh rửa tay, rửa mặt
- Trẻ cùng cô chuẩn bị kê bàn ăn, chia thìa
- Mời cô, mời bạn trước khi ăn
- Động viên trẻ ăn hết suất

Ngày 30/ 6/ 2025 Ngày 01/ 7/ 2025 Ngày 02/ 7/ 2025 Ngày 03/ 7/ 2025 Ngày 04/ 7/ 2025

Tuần 
1

- Quan sát, trò 
chuyện về một số  
bạn trong lớp học
- Nêu gương cuối 

ngày.

- Hướng dẫn, trò 
chuyện về một số 
quy định ở lớp học 
của bé
- Nêu gương bé 
ngoan

- Nghe kể chuyện: 
Cháu ngoan của bà 
- Nêu gương cuối 
ngày.

- Rèn nhận biết ký 
hiệu khăn
- Nêu gương bé 
ngoan

- Ôn thơ: Yêu mẹ
-Nêu gương bé 
ngoan
- Lao động lau đồ 
dùng đồ chơi

Ngày 07/ 7/ 2025 Ngày 08/ 7/ 2025 Ngày 09/ 7/ 2025 Ngày 10/ 7/ 2025 Ngày 11/ 7/ 2025

Tuần 
2

- Hướng dẫn và trò 
chuyện về một số 
đồ dùng, đồ chơi ở 
trường, lớp.
- Nêu gương bé 
ngoan

- Rèn trẻ KN rửa 
mặt
- Nêu gương bé 
ngoan

- Hướng dẫn, trò 
chuyện với trẻ cách 
chơi an toàn với các 
đồ chơi trong trường 
mầm non
- Nêu gương bé 
ngoan

- Rèn thao tác rửa 
tay theo 6 bước
- Nêu gương bé 
ngoan

- Hướng dẫn 
Không tranh giành 
đồ chơi với bạn
- Nêu gương bé 
ngoan
- Lao động lau đồ

Ngày 14/ 7/ 2025 Ngày 15/ 7/ 2025 Ngày 16/ 7/ 2025 Ngày 17/ 7/ 2025 Ngày 18/ 7/ 2025

6

HĐ 
chiều

Tuần 
3

- Quan sát, trò 
chuyện về một số  
đồ dùng gia đình 

quen thuộc

- Hướng dẫn, trò 
chuyện về một số 
quy định ở lớp học 
của bé

- Rèn trẻ KN rửa tay 
bằng xà phòng
- Nêu gương bé 
ngoan

- Rèn nhận biết ký 
hiệu khăn
- Nêu gương bé 
ngoan

- Ôn thơ: Đôi dép
- Nêu gương bé 
ngoan
- Lao động lau đồ 
dùng đồ chơi



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú TT

Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
- Nêu gương cuối 

ngày.
- Nêu gương bé 
ngoan

Ngày 21/ 7/ 2025 Ngày 22/ 7/ 2025 Ngày 23/ 7/ 2025 Ngày 24/ 7/ 2025 Ngày 25/ 7/ 2025

Tuần 
4

- Hướng dẫn và trò 
chuyện về một số 
đồ dùng, đồ chơi ở 
trường, lớp.
- Nêu gương bé 
ngoan

- Rèn trẻ KN rửa 
mặt
- Nêu gương bé 
ngoan

- Hướng dẫn, trò 
chuyện với trẻ cách 
chơi an toàn với các 
đồ chơi trong trường 
mầm non
- Nêu gương bé 
ngoan

- Rèn thao tác rửa 
tay theo 6 bước
- Nêu gương bé 
ngoan

- Hướng dẫn 
Không tranh giành 
đồ chơi với bạn
- Nêu gương bé 
ngoan
- Lao động lau đồ

Ngày 28/ 7/ 2025 Ngày 29/ 7/ 2025 Ngày 30/ 7/ 2025 Ngày 31/ 7/ 2025 Ngày 01/ 8/ 2025

Tuần 
5

- Trò chuyện về 
bản thân: tên, tuổi, 
giới tính
- Nêu gương bé 
ngoan

- Rèn nhận biết ký 
hiệu ca cốc khăn 
mặt
- Nêu gương bé

- Ôn thơ: Miệng 
xinh
- Nêu gương bé 
ngoan

- Hướng dẫn, trò 
chuyện với trẻ cách 
chơi an toàn với 
các đồ chơi trong 
trường mầm non
- Nêu gương bé 
ngoan

- Ôn bài hát “ Xòe 
bàn tay đếm ngón 
tay”
- Nêu gương bé 
ngoan

Phó hiệu trưởng Giáo viên thực hiện
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